Ngày soạn:………………..
Ngày dạy: ………………..
Tiết 6
Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN 
PHẠM VI THẾ GIỚI 
(Tiếp)

I.Mục tiêu cần đạt.
           1. Kiến thức
- Hiểu được quá trình xâm lược thuộc địa của tư bản phương tây và sự hình thành hệ thống thuộc địa.
- Hiểu được các khái niệm “ thuộc địa”, nước phụ thuộc.
           2. Năng lực
	  Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
	  Năng lực đặc thù: 
	+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng           lịch sử.
	+ Học sinh biết sử dụng kênh hình SGK.
	+ Biết phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhân định, liên hệ thực tế.
            3. Phẩm chất:
	  ND thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu SX
 	  Sự áp bức, bóc lột của CNTB đã gây nên bao nhiêu đau khổ cho nhân dân lao động trên thế giới
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
+ Soạn giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu lịch sử
+ Các kênh hình, lược đồ SGK
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức cũ, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học trước.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1: Yếu tố nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp?
A. Do yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là trong ngành dệt, đòi hỏi phải tiến hành cuộc cách mạng kỹ thuật sản xuất.
B. Máy móc tuy đã được sử dụng trong sản xuất thời trung đại những còn thô sơ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất.
C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất.
D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển.
Câu 2: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ khi nào?
A. Năm 1830.                                   B. Những năm 60 của thế kỉ XVIII.
C. Những năm 40 của thế kỉ XIX.    D. Những năm 1850-1860.
Câu 3: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành nào?
A. Luyện kim.      B. Giao thông vận tải.
C. Hóa chất.         D. Dệt
Câu 4: “ Công xưởng của thế giới” là tên gọi chỉ nước nào sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp?
A. Pháp         B. Anh        C. Đức        D. I-ta-li-a
Câu 5: Cải cách nông nô ở đâu đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh?
A. Pháp       B. Đức        C. I-ta-li-a          D. Nga
Câu 6: Sau cách mạng tư sản, yếu tố nào thúc đẩy nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp?
A. Tư bản, nhân công, và sự phát triển của máy móc, kỹ thuật.
B. Tư bản, nguồn lao động và thị trường rộng lớn.
C. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa.
D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường.
Câu 7: Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ?
A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng.
B. Đầu tư ít, thu hồi vốn nhanh, thu được nhiều lãi.
C. Thị trường trong nước và thế giới đang có nhu cầu lớn về các sản phẩm ngành dệt.
D. Số lượng nhà máy, xưởng dệt nhiều nhất trong các ngành công nghiệp.
Đáp án: 1A; 2B; 3D; 4D; 5D, 6A; 7B
Sau khi HS trả lời, giáo viên gợi cho học sinh nhớ lại các cuộc cách mạng tư sản đã học trong các thế kỷ XVII – XVIII. Sau đó giới thiệu: Sang thế kỷ XIX, cách mạng tư sản tiếp tục nổ ra ở nhiều nước Châu Âu, Châu Mỹ đánh đổ chế độ phong kiến làm cho CNTB được xác lập trên phạm vi toàn thế giới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Hiểu được quá trình xâm lược thuộc địa của tư bản phương tây và sự hình thành hệ thống thuộc địa.
- Hiểu được các khái niệm “ thuộc địa”, nước phụ thuộc.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	




Đọc sách giáo khoa.
Theo em lúc này, trên thế giới, kinh tế của những nước nào phát triển nhất. ( Anh, pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha..)
Vì sao các nước tư bản phương tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?
Hãy xác định những quốc gia ở châu Á bị thực dân phương Tây xâm chiếm trên lược đồ?
Đọc từ “ Châu Phi.... đất liền ”. ( sgk- 27 ).
Xác định những quốc gia ở châu Phi bị thực dân phương Tây xâm chiếm trên lược đồ?
Sự xâm lược của CNTB phương tây đưa đến kết quả gì?

HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK => nhấn mạnh bản chất của CNTB. 




- Cho học sinh tìm hiểu các khái niệm thuộc địa và phụ thuộc.




- Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2: kể tên các nước châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa của nước thực dân nào và sau đó đánh dấu trên lược đồ.
	II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX.( Không dạy )

2. Sự xâm lược của tư bản Phương Tây đối với các nước Á, Phi.




- Nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công, tài nguyên tăng mạnh .


- Chính phủ TS đẩy mạnh xâm chiếm phương Đông: Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á .
- Châu Phi: Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ... ráo riết xâu xé, biến châu lục này thành thuộc địa.




 Kết quả cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX hầu hết các nước châu Á châu Phi đều trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của chủ nghĩa thực dân phương tây.



* Bài tập: 
- Hiểu khái niệm thuộc địa: Nước bị thực dân xâm lược và thống trị, mất hoàn toàn quyền độc lập
-Nước phụ thuộc: Quốc gia tuy không bị các nước đế quốc xâm chiếm, trực tiếp thống trị, song vẫn lệ thuộc vào chúng.


- Làm bài tập 2 SGK ( tr 27 )



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học trước.
3. Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4. Tổ chức thực hiện:
Câu 1. Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở
A. Anh    B. Pháp   C. Đức    D. Mĩ
Câu 2. Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ khi nào ?
A. Đầu thế kỉ thứ XVIII                               B. Những năm 50 của thế kỉ XVIII
C. Những năm 60 của thế kỉ XVIII              D. Cuối thế kỉ XVIII
Câu 3. Máy móc được phát minh và sử dụng trước hết trong ngành
A. Nông nghiệp                        B. Giao thông vận tải
C. dệt                                        D. Công nghiệp chế tạo máy
Câu 4. Quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc ở Anh diễn ra trong thời gian
A. Cuối thế kỉ XVIII                                          B. đầu thế kỉ XIX
C. cuối thế kỉ XVIII- Đầu Thế kỉ XIX               D. từ năm 1760- 1840
Câu 5. Tạo ra bước chuyển căn bản của nền sản xuất TBCN là việc phát minh ra
A. Máy kéo sợi Gien-ri               B. Máy dệt đầu tiên
C. Máy hơi nước                         D. đầu máy kéo lửa đầu tiên
Câu 6. Thực chất cuộc cách mạng công nghiệp là
A. chuyển trọng tâm sản xuất từ nông thôn đến thành thị
B. xây dựng các trung tâm công nghiệp lớn thay thế các xưởng sản xuất nhỏ
C. sự thay thế nền sản xuất nhỏ bằng thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
D. Tất cả các nội dung trên.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại bài học
- Học bài theo câu hỏi SGK
- Làm bài tập sgk
- Chuẩn bị bài mới: Đọc trả lời các câu hỏi bài 4

